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2
Giáo dục 

Tiểu học

Cử nhân sư phạm trở lên hoặc tốt 

nghiệp cử nhân trở lên chuyên ngành 

phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

Tiểu học

Giáo viên giảng 

dạy tiểu học

1
 Tiếng Anh ( 

Bậc Tiểu học)

Cử nhân sư phạm Tiếng Anh trở lên 

hoặc tốt nghiệp cử nhân trở lên chuyên 

ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên Tiểu học

Giáo viên giảng 

dạy môn Tiếng 

anh
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1
 Mỹ thuật ( 

Bậc Tiểu học)

Cử nhân sư phạm Mỹ Thuật trở lên 

hoặc tốt nghiệp cử nhân trở lên chuyên 

ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên Tiểu học

Giáo viên giảng 

dạy môn Mỹ 

thuật

2 Tiểu học Hòa Bình 32 30 2 1 1
 Tiếng Anh ( 

Bậc Tiểu học)

Cử nhân sư phạm tiếng Anh trở lên 

hoặc tốt nghiệp cử nhân trở lên chuyên 

ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho 

giáo viên Tiểu học

Giáo viên giảng 

dạy tiểu học

3
Trường TH Ngô 

Mây 
23 21 2 1 1

Văn thư (Bậc 

tiểu học)

Tốt nghiệp Trung cấp Văn thư trở lên; 

Trường hợp có bằng tốt nghiệp chuyên 

ngành khác, phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng văn thư lưu trữ

Nhân viên Văn 

thư trường tiểu 

học

4 Tiểu học Lâm San 25 24 1 1 1
Giáo dục 

Tiểu học

Cử nhân sư phạm trở lên hoặc tốt 

nghiệp cử nhân trở lên chuyên ngành 

phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

Tiểu học

Giáo viên giảng 

dạy tiểu học
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5
Trường THCS Sông 

Ray
38 36 2 1 1

Tiếng anh 

(Bậc THCS)

Cử nhân sư phạm trở lên hoặc tốt 

nghiệp cử nhân trở lên chuyên ngành 

phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

THCS

Giáo viên bộ 

môn Tiếng anh -

 Bậc THCS

155 144 11 8 8Tổng


